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1. Tổng quan giáo dục năng lực truyền thông
Theo UNESCO năng lực truyền thông liên quan

đến rất nhiều phương diện bao gồm giao tiếp, đào tạo,
cảm xúc, khả năng sử dụng phương tiện số, phương
tiện truyền thông và tài chính. Với cách mạng công
nghệ 4.0 và sự xuất hiện của các công nghệ mới, định
nghĩa của “năng lực” (literacy) cũng có sự thay đổi.
Một trong những định nghĩa phổ biến nhất về năng
lực truyền thông theo James Potter là khả năng áp
dụng tư duy phản biện và kỹ năng quan sát đối với
những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy và đọc được.
Nó là năng lực tiếp cận, phân tích, đánh giá và khởi
tạo thông tin(1). UNESCO định nghĩa năng lực truyền
thông bao gồm (1) Hiểu biết về vai trò và chức năng
của truyền thông; (2) Hiểu biết về các điều kiện để
truyền thông hoàn thành chức năng của mình; (3)
Năng lực đánh giá phản biện nội dung truyền thông;
(4) Năng lực sử dụng truyền thông để thể hiện bản
thân và tham gia xã hội và (5) Năng lực khởi tạo nội
dung truyền thông(2). 

Một mặt khác, Hiệp hội năng lực truyền thông

quốc gia Hoa Kỳ định nghĩa giáo dục năng lực
truyền thông giúp người học phát triển kỹ năng
nghiên cứu và thể hiện bản thân thông qua việc rèn
luyện tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp hiệu quả
để trở thành những công dân năng động trong thế
giới hiện đại(3). Điều đó có nghĩa là việc thúc đẩy
năng lực truyền thông của người học đòi hỏi sự nỗ
lực của một hệ thống giáo dục. Giáo dục năng lực
truyền thông giúp người học trở thành những cá
nhân tích cực và hiệu quả trong xã hội truyền thông
với khả năng: (1) Xác định các hình thái khác nhau
của phương tiện truyền thông, (2) Biết cách sử dụng
chúng hiệu quả với những mục đích khác nhau, (3)
Quản lý nhu cầu thông tin của bản thân và có chính
kiến trong việc xử lý thông tin, (4) Đặt câu hỏi đối
với bất cứ thông tin nào được đọc, nghe hoặc thấy
và (5) Tiếp cận phản biện đối với những nội dung
thông tin và truyền thông. 

2. Thực trạng giáo dục năng lực thông tin
truyền thông tại một số quốc gia trên thế giới
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đã tích cực bắt tay vào việc thiết kế và hỗ trợ giáo dục
năng lực truyền thông và khởi động chương trình toàn
cầu để thu hẹp sự bất bình đẳng về thông tin. Đức,
Hà Lan, Nga, Mỹ, Nam Phi, Malaysia và Nhật Bản
là những quốc gia nghiêm túc theo đuổi việc giáo dục
năng lực truyền thông như một phần của chương trình
giảng dạy chính thức ở các cấp học khác nhau(4).

Canada là quốc gia đầu tiên có hệ thống giáo dục
chính thức lồng ghép năng lực truyền thông vào giảng
dạy với những phong trào mạnh mẽ nhất vào cuối
những năm 60. Vào năm 1978, Hiệp hội Năng lực
Truyền thông Canada được hình thành đánh dấu sự
khởi đầu về việc đưa năng lực truyền thông vào giảng
dạy. Đây là thời điểm mà kiến thức về năng lực truyền
thông trở thành một phần bắt buộc của chương trình
giảng dạy từ lớp 8 đến lớp 12. Vùng Ontario của
Canada là địa điểm đăng cai tổ chức hội nghị quốc tế
đầu tiên về năng lực truyền thông vào năm 1990.
Hiện nay, tất cả các bang thuộc Canada đều tích hợp
giáo dục năng lực truyền thông vào chương trình
giảng dạy. 

Tại Mỹ, khái niệm năng lực truyền thông khởi đầu
có phần muộn hơn các nước khác. Với thực tế năng
lực truyền thông là một điểm tựa quan trọng giúp thúc
đẩy các nỗ lực về dân chủ trong thế kỷ 21, năng lực
truyền thông tại Mỹ - một quốc gia dẫn đầu thế giới
về sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm truyền thông
- lại đang tụt hậu và kém phát triển hơn hẳn ở các
nước phương Tây khác như Anh hay Canada. Hầu
hết các trường công lập ở Mỹ đang rất cần xây dựng
và áp dụng các chương trình giáo dục năng lực truyền
thông, và trẻ em ở Mỹ chưa có cơ hội tiếp cận bình
đẳng với năng lực truyền thông. Các trở ngại chính
đã được chỉ ra cho thực trạng này bao gồm: địa lý
rộng lớn, đa dạng về mặt văn hóa, thiếu vắng các tổ
chức và mô hình lý thuyết khác nhau về năng lực
truyền thông (5).

Tại Châu Á, với các quốc gia tiến bộ như Nhật
Bản hay các nước đang phát triển như Thái Lan,
Malaysia, Philippines, khái niệm năng lực truyền
thông của công chúng được phổ cập khá muộn so với
các nước phương Tây, khoảng cuối những năm 90
của thế kỷ trước. 

Philippines là quốc gia Châu Á được tiếp cận và
hình thành sớm nhất những khái niệm và lý thuyết về
năng lực truyền thông. Đây là một trong số ít quốc

gia trên toàn thế giới, và có lẽ là quốc gia đầu tiên
trong khu vực ASEAN, chính thức tích hợp chủ đề
năng lực truyền thông trong chương trình giáo dục cơ
bản. Tại Philippines, Bộ Giáo dục đã tích hợp kiến
thức năng lực truyền thông như một nội dung chính
trong chương trình trung học phổ thông từ năm 2013,
thường là lớp 11 hoặc 12 tùy vào nguồn lực của mỗi
trường. Các trường Đại học cũng có những chương
trình giảng dạy chuyên sâu về năng lực truyền thông. 

Thái Lan là quốc gia tiếp theo đi sau Philippines
về tiếp cận năng lực truyền thông vào khoảng những
năm 1980. Hiện nay, tại đây các tổ chức dân sự hoạt
động tích cực để nâng cao năng lực truyền thông đặc
biệt cho trẻ em, với mục đích bảo vệ trẻ em khỏi tác
hại tiêu cực của truyền thông số. Bộ Kinh tế số và Xã
hội Thái Lan đã thực hiện dự án Năng lực truyền
thông số năm 2016, với chương trình giáo dục năng
lực truyền thông chủ yếu tập trung vào học sinh cấp
2 và đại học.

Nhật Bản tuy là nước phát triển nhưng bắt đầu
hình thành khái niệm về năng lực truyền thông khá
muộn, vào năm 1990. Khái niệm năng lực truyền
thông tại quốc gia này tập trung vào khả năng phân
tích chuyên sâu các sản phẩm truyền thông, tuy nhiên
đôi lúc còn gộp chung giữa khái niệm năng lực truyền
thông và năng lực sử dụng các phương tiện kỹ thuật
số. Hầu hết các chương trình giáo dục năng lực truyền
thông tại Nhật Bản đều là chương trình tự chọn, được
phát triển và đẩy mạnh bởi Bộ Bưu chính Viễn thông
với mục tiêu đề cao vai trò và tầm quan trọng của tư
duy phản biện khi sử dụng truyền thông. 

Malaysia mặc dù cũng là một trong những nước
tiếp cận muộn hơn với giáo dục năng lực truyền thông
tại Châu Á, vào khoảng năm 1998, tuy nhiên tại đây
chương trình giáo dục năng lực truyền thông là
chương trình bắt buộc, tập trung vào khả năng sử
dụng các phương tiện kỹ thuật số. Chương trình bao
gồm các môn học về Khoa học và Công nghệ thông
tin truyền thông trong tiểu học, trung học cơ sở và
trung học phổ thông.

3. Thực trạng năng lực truyền thông của công
chúng tại Việt Nam và bài học rút ra

Năng lực truyền thông tại Việt Nam là một khái
niệm không mới, nhưng nó bị bó hẹp trong phạm vi
năng lực của đơn vị truyền thông (khả năng truyền
tải thông tin) và của người hành nghề (năng lực sản
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xuất thông tin). Năng lực truyền thông chủ yếu được
hiểu là năng lực của nhà truyền thông, gắn liền với
hoạt động đào tạo nghề nghiệp trong cơ sở giáo dục
và bồi dưỡng nghiệp vụ trong thực tiễn công việc(6).
Tuy nhiên, trong xã hội thông tin, khái niệm năng lực
truyền thông ngày càng được nhìn nhận nhiều hơn từ
phía công chúng như năng lực để hiện thực hoá quyền
và nhu cầu tiếp cận thông tin. Một trong những cột
mốc quan trọng về hội nhập khái niệm năng lực
truyền thông của công chúng tại Việt Nam là dự án
nghiên cứu quốc tế “Năng lực truyền thông như năng
lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội” do Liên minh
Châu Âu tài trợ, Đại học Tổng hợp Viên (Áo) chủ trì
thực hiện ở 3 nước Đông Nam Á là Thái Lan,
Malaysia và Việt Nam. Trong khuôn khổ dự án, Học
viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học Khoa học
xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh đã thực
hiện một nghiên cứu chuyên sâu về năng lực truyền
thông của công chúng, hình thành khung lý thuyết cơ
bản và xây dựng lớp học trực tuyến “Nâng cao năng
lực truyền thông của công chúng” trên nền tảng web-
site www.openlearning.com. Tuy nhiên, những nội
dung này chưa thực sự phổ biến và chưa được áp
dụng vào hệ thống giáo dục quốc gia.

Phân tích sự tương đồng giữa giáo dục năng lực
truyền thông tại các nước, có thể thấy được những
giá trị mà Việt Nam có thể học tập:

Khái niệm năng lực truyền thông được nghiên
cứu kỹ lưỡng, đồng nhất dựa trên bản chất và được
xây dựng một kế hoạch dài hạn để phát triển.

Các nội dung về năng lực truyền thông được đưa
vào chương trình giảng dạy tại các nước, dù bắt buộc
hay tự chọn.

Mỗi quốc gia đều giao cho một cơ sở chuyên biệt
phụ trách về giáo dục năng lực truyền thông.

Các chương trình giảng dạy về năng lực truyền
thông được xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể
về văn hóa xã hội của quốc gia đấy.

Kết quả và mức độ hiệu quả của giáo dục năng
lực truyền thông có thể được kiểm tra và đánh giá.

Xây dựng sẵn hệ thống tài liệu trực quan để giáo
dục nâng cao hiểu biết về năng lực truyền thông
trong trường học.

Tập trung vào nâng cao năng lực sử dụng phương
tiện truyền thông và khả năng giải mã các thông điệp
truyền thông để phát triển tư duy phản biện của

người học
Bên cạnh đó là một số hạn chế trong giáo dục

năng lực truyền thông tại các quốc gia mà Việt Nam
có thể nghiên cứu từ đó cân nhắc kỹ tìm ra phương
hướng xử lý phù hợp với nước ta khi xây dựng và
lồng ghép vào chương trình giảng dạy:

Tại các nước đặc biệt là châu Á, các khía cạnh về
công nghệ và kỹ thuật số được nhấn mạnh hơn trong
chương trình giáo dục năng lực truyền thông. Kỹ
năng thực hành như công nghệ máy tính, lập trình,
hay việc sử dụng các phương tiện kỹ thuật số khác
được coi là quan trọng trong sự phát triển của đất
nước. Vấn đề về nhận thức, tư duy, đạo đức hay tâm
lý xã hội của năng lực truyền thông thường bị đặt nhẹ
hơn trong cùng một chương trình giảng dạy. Điều này
đặt trong bối cảnh của Việt Nam có thể là thuận lợi
nhưng cũng có thể là hạn chế. Trong một thời gian
ngắn, việc tập trung vào đào tạo các kỹ năng truyền
thông là một chiến lược tốt giúp phủ sóng giáo dục
truyền thông, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết để bắt
kịp làn sóng số của giới trẻ, đặc biệt đối với những
khu vực nông thôn hay vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên,
năng lực truyền thông không chỉ tồn tại độc nhất trên
phương diện kỹ thuật mà còn cần phải đi cùng với tư
duy phản biện. Nếu như việc sử dụng các công nghệ
kỹ thuật số tạo điều kiện giúp cho giới trẻ bắt kịp công
nghệ truyền thông một cách nhanh chóng thì về lâu
về dài, việc hoàn thiện tư duy phản biện trong năng
lực truyền thông mới là hướng phát triển bền vững
cho xã hội, giúp cho công chúng phân biệt được tin
thật tin giả, bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm
trong môi trường số và định hình dấu ấn cá nhân.

Ở hầu hết các quốc gia còn thiếu các khóa đào
tạo chuyên sâu về năng lực truyền thông cho giáo
viên. Kể cả ở những quốc gia phát triển như Nhật
Bản, hay quốc gia nhận thức sớm về năng lực truyền
thông như Philippines, giáo viên giảng dạy các nội
dung này không bắt buộc phải có những chứng chỉ
bằng cấp liên quan. Tự học hoặc tham gia các hội
thảo là cách phổ biến để các nhà giáo dục quan tâm
tại những quốc gia này làm quen với kiến thức và
phương pháp sư phạm.

Thiếu sự phối hợp đồng bộ: Chính phủ, cơ quan
truyền thông, các tổ chức, trường học và các bên liên
quan tại các quốc gia đều tích cực giới thiệu sáng kiến
và tham gia vào giáo dục năng lực truyền thông bằng
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cách này hay cách khác. Tuy nhiên, họ chưa thể phối
hợp với nhau để tạo ra một hướng tiếp cận hay
phương pháp đồng bộ, thường là những nỗ lực rời rạc
và ngắn hạn, gây khó khăn cho việc đánh giá tổng thể
và tác động của giáo dục năng lực truyền thông. 

4. Một số khuyến nghị nhằm phát triển giáo
dục năng lực truyền thông tại Việt Nam

Để đảm bảo sự phát triển bền vững, giáo dục năng
lực truyền thông đầu tiên cần phải dựa trên một nền
tảng lý luận vững chắc. Như đã đề cập ở trên, dù khái
niệm năng lực truyền thông ở Việt Nam không mới
nhưng chưa được phát triển toàn diện và chưa có tính
hệ thống. Tại các quốc gia áp dụng kiến thức về năng
lực truyền thông vào giảng dạy, khái niệm này đã
được nghiên cứu kỹ lưỡng, từ đó Chính phủ đã xây
dựng một kế hoạch dài hạn mang tính chiến lược để
phát triển. Các nghiên cứu về năng lực truyền thông
ở Việt Nam trước mắt cần phải được phát triển đồng
nhất dựa trên bản chất và linh hoạt dựa vào môi
trường kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của quốc gia.
Các trường đại học, với vai trò là trung tâm nghiên
cứu, có thể đăng ký tham gia các dự án quốc tế về
năng lực truyền thông như dự án “Năng lực truyền
thông như năng lực thúc đẩy sự phát triển của xã hội”
do Liên minh châu Âu tài trợ, hoặc đẩy mạnh tăng
cường hợp tác với các tổ chức như Hiệp hội Năng lực
truyền thông AML (Canada), UNESCO hay Trung
tâm thông tin và Truyền thông châu Á (AMIC) để
tiếp cận những kiến thức mới về năng lực truyền
thông, qua đó xây dựng bộ công cụ và hệ thống
phương pháp luận riêng phù hợp.

Để có thể từng bước đưa năng lực truyền thông
vào chương trình giảng dạy, trước hết giáo viên phải
là người nắm rõ được những kiến thức và kỹ năng
liên quan. Hiện nay ở Việt Nam chưa có một chương
trình đào tạo chuyên môn tập trung vào năng lực
truyền thông, tuy nhiên trước mắt các kết quả nghiên
cứu về năng lực truyền thông có thể được phổ biến
cho giáo viên, giảng viên thông qua các khóa học
ngắn hạn, các khóa học trực tuyến như khóa học
“Nâng cao năng lực truyền thông của công chúng”
trên nền tảng website www.openlearning.com hoặc
lồng ghép vào các chương trình đào tạo về truyền
thông. Ngoài ra, một cách hiệu quả khác để phổ biến
kiến thức về năng lực truyền thông đấy chính là thành
lập các hiệp hội, tổ chức, hoặc các nhóm chuyên môn

để các nhà nghiên cứu quan tâm có thể tham gia và
cùng thảo luận, chia sẻ.

Việt Nam cần từng bước đưa năng lực truyền
thông vào chương trình giảng dạy phù hợp với độ
tuổi, phải xây dựng một lộ trình chiến lược phù hợp,
bước đầu lồng ghép các nội dung về năng lực truyền
thông vào giảng dạy và định hướng xây dựng chương
trình giáo dục phát triển bền vững trong tương lai.
Việc phát triển chương trình giảng dạy cần giao cho
một đơn vị chuyên trách như Bộ Giáo dục và Đào tạo
hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì. Đối với
các đối tượng khác nhau, chương trình giảng dạy sẽ
được phát triển và tinh chỉnh phù hợp. Ví dụ, với đối
tượng trẻ em trong chương trình giáo dục phổ thông
cấp 1 và cấp 2, bước đầu có thể tập trung vào việc
xây dựng các kỹ năng cơ bản để sử dụng các phương
tiện truyền thông kỹ thuật số như kỹ năng sử dụng
máy tính, lập trình, các phần mềm và công cụ sáng
tạo nội dung truyền thông như máy quay phim, máy
ảnh, điện thoại thông minh,… Với các đối tượng lớn
hơn có thể đào tạo song song về kỹ năng và đồng thời
tăng cường hiểu biết về cách phân biệt tin thật và tin
giả, đẩy mạnh khả năng giải mã các thông điệp truyền
thông, tăng cường nhận thức về các mối nguy hiểm
trên các phương tiện truyền thông mới để phát triển
tư duy phản biện của người học. Với các chương trình
đào tạo ở bậc đại học, các trường đại học có thể
nghiên cứu để xây dựng chương trình đào tạo chuyên
ngành về năng lực truyền thông cấp chứng chỉ hoặc
cấp bằng đại học và sau đại học để tiếp tục đẩy mạnh
và phát triển bền vững giáo dục năng lực truyền thông
tại Việt Nam./.
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